
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 PHẠM QUỐC VIỆT 06/09/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN ĐỨC ANH 23/12/2003 10 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

3 NGUYỄN NGA NHI 03/01/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

4 NGUYỄN HOÀNG TÙNG LÂM 28/08/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

5 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 22/09/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

6 NGUYỄN VINH KHÁNH 20/10/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

7 LÊ ĐỨC HIẾU 09/10/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

8 TRẦN QUANG ĐỘ 15/01/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

9 NGUYỄN NHẬT QUANG 14/01/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

10 PHAN VIẾT TÂN 14/05/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

11 HÀ HUY KHÔI 31/10/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

12 HÀ TRUNG KIÊN 08/09/2001 12 Toán 1 Nguyễn Huệ

13 LÊ HOÀNG MINH 15/10/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

14 NGUYỄN THÀNH PHONG 20/03/2001 12A1  Mê Linh

15 LÊ ĐỨC KHÔI 21/09/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 TRẦN XUÂN TÙNG 14/10/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN TÔ VĨNH HUY 15/05/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

3 ĐẶNG QUỐC PHONG 14/11/2001 12 Lý  Sơn Tây

4 LÊ TRẦN ĐẠO 29/04/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

5 NGUYỄN VIẾT THÀNH 03/06/2001 12 Lý 1 Nguyễn Huệ

6 HỒ PHI DŨNG 09/01/2002 11 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

7 VŨ ĐỨC THÀNH 14/03/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

8 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 01/10/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

9 VĂN THÀNH DUY 24/07/2001 12 Lý 1 Nguyễn Huệ

10 KIỀU XUÂN HÒA 02/08/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

11 ĐOÀN MINH BẢO 23/05/2001 12 Lý  Chu Văn An

12 BÙI KHÁNH NAM 16/04/2002 11 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

13 TRẦN MINH QUÂN 14/10/2002 11 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

14 HOÀNG HỮU DŨNG 04/02/2001 12 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

15 LÊ MINH AN 16/09/2001 12 Lý  Chu Văn An
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16 NGUYỄN HOÀNG NAM 14/09/2003 10 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

17 NGUYỄN VIẾT LONG 01/12/2001 12 Lý 1 Nguyễn Huệ

18 ĐOÀN TUẤN KIỆT 12/12/2002 11 Lý 1  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 TRẦN YẾN NHI 19/10/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN DƢƠNG QUỲNH CHI 00/01/1900 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

3 TRẦN BÁ TÂN 01/11/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

4 MAI TÙNG DƢƠNG 08/02/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

5 ĐẶNG TOÀN THẮNG 11/09/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

6 ĐINH BẢO TRỌNG 08/08/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

7 TRẦN CHÍ BÁCH 05/01/2001 12 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

8 DƢƠNG TRUNG KIÊN 24/09/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

9 NGUYỄN THÀNH LUÂN 14/07/2001 12 Hóa  Sơn Tây

10 ĐẶNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/04/2001 12 Hóa 1 Nguyễn Huệ

11 LÊ HOÀNG VINH 27/10/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

12 NGUYỄN BÙI QUỐC ANH 22/06/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

13 NGUYỄN XUÂN  TẤN 15/10/2002 11 Hóa 1 Nguyễn Huệ

14 PHAN QUANG MINH 24/12/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

15 NGUYỄN VĂN  TRUNG 30/01/2002 11 Hóa 1 Nguyễn Huệ

16 ĐINH ĐỨC THÀNH 24/05/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

17 NGUYỄN HẢI LY 14/09/2002 11 Hóa 1  Hà Nội - Amsterdam

18 NGUYỄN TRỌNG  KHẢI 24/06/2002 11 Hóa 1 Nguyễn Huệ

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 ĐỖ QUỐC TRUNG 05/09/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN HỮU LONG 01/10/2001 12 Sinh  Chu Văn An

3 PHẠM TIẾN ĐỨC 29/11/2001 12 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

4 LÊ CHÍ QUANG 24/10/2001 12 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

5 NGUYỄN HUY ĐĂNG 29/10/2001 12 Sinh  Chu Văn An

6 NGUYỄN HẢI THÙY LINH 23/11/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

7 NGUYỄN TẤN PHÁT 11/08/2001 12 Sinh  Chu Văn An

8 NGUYỄN HỒNG QUÂN 03/06/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

9 NGUYỄN TÚ LINH 08/01/2001 12 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

10 LƢU BẢO LINH 11/12/2002 11 Sinh  Chu Văn An

11 LÊ HỒNG QUÂN 22/01/2002 11 Sinh Nguyễn Huệ
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12 ĐỖ CAO MINH CHÂU 26/12/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

13 LÊ THỊ ĐIỆP 20/05/2001 12 Sinh  Sơn Tây

14 VŨ PHƢƠNG NHUNG 02/12/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

15 PHẠM TIẾN ĐẠT 18/11/2002 11 Sinh  Chu Văn An

16 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 16/02/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

17 TRẦN HOÀNG QUÂN 06/06/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

18 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 03/02/2002 11 Sinh Nguyễn Huệ

19 NGUYỄN DOÃN THÀNH AN 24/04/2001 12 Sinh Nguyễn Huệ

20 NGUYỄN ĐOÀN HÙNG ANH 21/11/2002 11 Sinh  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 TRỊNH HỮU TÂN 07/04/2002 11 Tin Nguyễn Huệ

2 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 08/04/2002 11 Tin  Hà Nội - Amsterdam

3 NGÔ ĐỨC HÙNG 16/07/2002 11 Tin Nguyễn Huệ

4 NGÔ QUỐC BẢO 21/04/2001 12 Tin Nguyễn Huệ

5 NGUYỄN CAO NGUYÊN DƢƠNG27/03/2001 12 Tin Nguyễn Huệ

6 LÊ ĐỨC MAI HOÀNG 17/11/2002 11 Tin Nguyễn Huệ

7 NGUYỄN TRUNG DŨNG 01/06/2002 11 Tin Nguyễn Huệ

8 TÔ TUẤN DŨNG 18/03/2001 12 Tin  Hà Nội - Amsterdam

9 TRIỆU QUANG CHÍNH 09/07/2001 12 Tin  Chu Văn An

10 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                03/11/2002 11 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

11 CAO HOÀNG TÙNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21/04/2001 12 Tin  Hà Nội - Amsterdam

12 NGUYỄN LÂN TRUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/02/2001 12 Toán 1  Hà Nội - Amsterdam

13 BÙI VĂN DŨNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19/07/2002 11 Tin  Hà Nội - Amsterdam

14 TRẦN NHẬT QUANG 30/01/2002 11 Tin Nguyễn Huệ

15 VŨ VIỆT BÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/09/2002 11 Tin  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 TRẦN VŨ BẢO LINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                06/03/2002 11 Văn  Hà Nội - Amsterdam

2 ĐẶNG ĐỨC ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/01/2001 12 Văn  Hà Nội - Amsterdam

3 TRẦN THỊ THANH CHÂM 07/10/2001 12A13  Ngọc Tảo

4 NGUYỄN HÀ PHƢƠNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/02/2002 11 Văn  Hà Nội - Amsterdam

5 VŨ CẨM TÚ 16/08/2001 12D1  Quang Trung- HĐ

6 LÊ NGỌC DIỄM 19/09/2001 12A9  Nhân Chính

7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 06/06/2001 12A8  Đan Phƣợng

MÔN TIN HỌC
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8 HÀ YẾN NHI 01/09/2001 12D1  Phan Huy Chú - ĐĐ

9 NGUYỄN YẾN HƢƠNG 21/03/2001 12A3  Sơn Tây

10 ĐẶNG NGỌC MINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/06/2001 12 Văn  Hà Nội - Amsterdam

11 NGUYỄN NGỌC HÀ PHƢƠNG 11/09/2002 11 Văn  Chu Văn An

12 NGUYỄN DƢƠNG QUỲNH ANH06/11/2001 12D  Đa Phúc

13 ĐỖ THÙY LINH 19/10/2002 11 Văn  Chu Văn An

14 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/01/2001 12A6  Quốc Oai

15 NGUYỄN NGỌC HÂN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/09/2002 11 Văn  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 HOÀNG NGUYỄN DŨNG 01/09/2001 12 Sử Nguyễn Huệ

2 MAI QUANG SƠN 16/09/2001 12 Sử  Sơn Tây

3 PHÍ ĐĂNG LONG 19/08/2001 12 Sử Nguyễn Huệ

4 LÊ QUANG VINH 28/05/2001 12 Sử  Chu Văn An

5 NGUYỄN MINH CHÂU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02/10/2001 12 Sử  Hà Nội - Amsterdam

6 NGUYỄN TRẦN TƢỜNG VÂN 04/04/2001 12D7  Phan Đình Phùng

7 PHẠM HỒNG NHUNG 26/01/2001 12 Sử Nguyễn Huệ

8 PHAN CHUNG ANH 08/01/2001 12D5  Đống Đa

9 KHUẤT YẾN NHI 24/08/2002 11 Sử Nguyễn Huệ

10 LÊ QUANG ĐẠI 27/07/2001 12D2  Yên Hòa

11 LÊ NGÂN HÀ 31/05/2002 11 Sử  Chu Văn An

12 MAI NGUYỄN CÁT TƢỜNG 28/09/2002 11 Sử Nguyễn Huệ

13 NGÔ THỊ MỸ HUYỀN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/03/2001 12 Sử Nguyễn Huệ

14 PHẠM DUY NGUYÊN 31/10/2001 12 Sử  Chu Văn An

15 NGUYỄN KIM ANH 21/07/2001 12 Sử  Chu Văn An

16 PHẠM HÀ THI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     02/07/2001 12 Sử  Hà Nội - Amsterdam

17 NGUYỄN KIM NGÂN 06/06/2002 11 Sử  Chu Văn An

18 PHAN CAO PHƢƠNG LINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22/10/2001 12 Sử  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 HOÀNG PHƢƠNG THẢO 01/10/2002 11 Địa  Chu Văn An

2 ĐÀO THỊ THU HIỀN 14/08/2001 12 Địa  Sơn Tây

3 NGUYỄN PHƢƠNG LINH 16/07/2002 11 Địa  Chu Văn An

4 TRẦN THỊ HÀ LINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/12/2001 12 Địa  Hà Nội - Amsterdam

5 TRẦN QUỐC ANH QUÂN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/07/2002 11 Địa  Hà Nội - Amsterdam
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6 LÊ KHÁNH LINH 05/01/2002 11 Địa Nguyễn Huệ

7 NGUYỄN THỊ MINH KHÁNH 17/10/2001 12 Địa Nguyễn Huệ

8 NGUYỄN THỊ MINH ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/08/2001 12 Địa  Hà Nội - Amsterdam

9 LÊ ĐỨC TOÀN 10/11/2001 12 Địa Nguyễn Huệ

10 ĐOÀN HỒNG VÂN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21/05/2002 11 Địa  Hà Nội - Amsterdam

11 NGUYỄN TRẦN TÚ MINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0905/2001 12 Địa  Hà Nội - Amsterdam

12 PHẠM CHÂU BÌNH 12/10/2002 11 Địa  Chu Văn An

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 NGUYỄN PHẠM MINH NGỌC                                                                                                                                                                                                  25/09/2001 12 Anh 2  Hà Nội - Amsterdam

2 TỪ NGUYÊN HẠNH 14/04/2001 12D3  Thăng Long

3 NGUYỄN MINH HOÀNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/11/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

4 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO                                                                                                                                                                                              17/02/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

5 NGUYỄN PHAN HƢNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/03/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

6 BÙI MINH HIỀN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/02/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

7 NGUYỄN HIỀN ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/01/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

8 VŨ ĐỨC KIÊN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     15/04/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

9 BÙI LINH NGỌC 29/01/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

10 NGÔ NGỌC PHƢƠNG UYÊN                                                                                                                                                                                    27/12/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

11 PHẠM LAN QUỲNH ANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              02/07/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

12 VÕ QUỲNH CHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22/08/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

13 HOÀNG NGUYỄN MINH PHƢƠNG                                                                                                                                                                                                  28/06/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

14 VŨ LÊ HOÀNG MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01/06/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

15 LÊ ĐỨC TRỌNG 16/04/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

16 HOÀNG VŨ NGỌC ĐIỆP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09/08/2001 12 Anh 1  Hà Nội - Amsterdam

17 PHẠM ĐỨC DŨNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01/05/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

18 THÂN NGUYỄN BẢO DUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/03/2001 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

19 TRẦN DIỄM QUỲNH 01/05/2001 12A  Chu Văn An

20 LÊ ANH VŨ                                                                                                                                                                                   26/04/2002 11Anh1  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 NGUYỄN PHƢƠNG HÀ 27/03/2001 12 Nga  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN THÙY DƢƠNG 04/12/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

3 BÙI NGỌC ANH 27/08/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

4 NGUYỄN QUỲNH ANH 03/12/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

MÔN :TIẾNG ANH

MÔN :TIẾNG NGA
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5 TÔ THỊ NGỌC MAI 29/09/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

6 NGUYỄN HOÀNG MINH 17/01/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

7 LÊ PHƢƠNG NHUNG 15/12/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

8 ĐỖ HOA QUYÊN 28/09/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

9 NGUYỄN HIỀN THẢO 19/04/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

10 ĐOÀN LÊ PHƢƠNG THU 20/11/2001 12 Nga Nguyễn Huệ

11 VŨ VÂN GIANG 10/11/2002 11 Nga  Hà Nội - Amsterdam

12 NGUYỄN CỬU ĐỨC KHÁNH 04/04/2002 11 Lí  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 NGUYỄN ÁNH DƢƠNG 08/07/2001 12 Pháp 1  Hà Nội - Amsterdam

2 NGUYỄN THỤC ANH 13/06/2001 12 Pháp 1  Hà Nội - Amsterdam

3 VŨ THẾ ANH 11/03/2001 12 SN  Chu Văn An

4 VŨ GIA HUẤN 24/07/2002 11 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

5 TRẦN HÀ PHƢƠNG                                                                                                                                                03/02/2001 12 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

6 BÙI NHẬT ANH                                                                                                         05/10/2001 12 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

7 NGUYỄN HOÀNG TIẾN                                                                                                                                                       21/10/2002 11 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

8 NGUYỄN NAM KHÁNH 23/11/2001 11 SN  Chu Văn An

9 ĐẶNG THỊ PHƢƠNG ANH 07/03/2001 12 Pháp  Nguyễn Huệ

10 NGUYỄN TUẤN TRUNG                                                                                                                                                         03/02/2001 12 Pháp 1  Hà Nội - Amsterdam

11 HOÀNG QUỲNH ANH                                                                                                                         07/12/2001 12 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

12 VŨ PHƢƠNG LINH 06/12/2001 12 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

13 TRẦN NHẬT AN                                                                                                                                                 29/11/2002 11 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

14 ĐỖ MINH NGỌC 01/05/2001 12 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

15 LÊ THANH HÀ                                                                                                                                    26/06/2002 11 Pháp 2  Hà Nội - Amsterdam

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THPT

1 BÙI THỊ THU TRANG 19/10/2001 12 Trung  Hà Nội - Amsterdam

2 HOÀNG DIỆP LINH 25/09/2001 12 Trung  Hà Nội - Amsterdam

3 NGÔ THANH VÂN 22/09/2001 12 Trung  Hà Nội - Amsterdam

4 VŨ PHƢƠNG ANH 21/12/2001 12 Trung  Hà Nội - Amsterdam

5 NGUYỄN MINH ANH 15/07/2002 12 Trung  Hà Nội - Amsterdam

6 TRƢƠNG TUẤN ĐẠT 07/11/2001 12 Hóa 2  Hà Nội - Amsterdam

MÔN: TIẾNG PHÁP

MÔN: TIẾNG TRUNG
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